
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.65.06.07.0CÐN HÀN 1816/06/2000AnhLê Quốc04631810011

4.74.05.07.0CÐN HÀN 1804/02/2000BìnhTrần Dương Thanh04631810032

6.16.06.07.0CÐN HÀN 1818/01/2000ĐanlPhan Văn Phi04631810063

4.01.07.07.0CÐN HÀN 1829/09/2000HưngĐỗ Thái04631810114

6.05.07.07.0CÐN HÀN 1819/04/2000KiệtLê Anh04631810155

5.44.07.06.0CÐN HÀN 1813/11/2000KiệtNguyễn Tuấn04631810166

6.46.07.06.0CÐN HÀN 1831/12/1999NghĩaĐoàn Chánh04631810187

5.65.06.07.0CÐN HÀN 1808/06/2000PhúcLê Minh04631810218

6.56.07.07.0CÐN HÀN 1807/03/2000PhúcBùi Vỉnh04631810239

5.95.07.06.0CÐN HÀN 1808/06/2000QuyHứa Nhật046318102410

5.65.06.07.0CÐN HÀN 1826/02/2000SơnNguyễn Hồng046318102611

5.35.05.08.0CÐN HÀN 1818/10/2000TânNguyễn Văn046318103012

4.53.06.06.0CÐN HÀN 1819/06/1999ThoạiTrương Công046318103213

5.65.06.07.0CÐN HÀN 1807/08/2000TrườngNguyễn Lương046318103614

5.95.07.06.0CÐN HÀN 1824/04/1999TúĐỗ Trọng046318104015

5.65.06.07.0CÐN HÀN 1816/03/2000TườngNguyễn Khánh046318104216
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